             CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tên nghề, mã nghề:

Tên nghề: Sửa chữa điện công nghiệp
Mã nghề: 
Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Thời gian đào tạo: 3 tháng
2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào: Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.

3. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo:

3.1. Mô tả về khóa học: Khóa học Sửa chữa Điện công nghiệp nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ sơ cấp, trang bị cho người học kiến thức chung về Sửa chữa Điện công nghiệp; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

3.2. Mục tiêu đào tạo

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp; 

+ Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và hướng giải quyết các sự cố đó;


+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện cụ thể (một phân xưởng, một hộ dùng điện); 

+ Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt động thực tế của nghề.

- Kỹ năng:


+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật; 


+ Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;


+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường;

+ Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành;

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

   - Thái độ:
 + Tích cực chủ động trong học tập, rèn luyện tính tỉ mỉ cẩn thận trong thực hiện công việc, bảo đảm an toàn trong lao động. Chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà xưởng và đặc thù của nghề.

4. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC:
- Số lượng môn học, mô đun: 05
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 420 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 79giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 330 giờ; Kiểm tra: 11 giờ.
- Thời gian khóa học: 3 tháng.
5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	Mã MH/

MĐ
	Tên môn học, học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập(giờ)

	
	
	
	Tổng số


	Lý thuyết


	Thực hành/

thực tập
	Kiểm tra

	MĐ01
	Điện cơ bản
	1
	30
	10
	19
	 
	1

	MĐ02
	Thiết kế lắp đặt hệ thống điện căn hộ
	1
	30
	10
	18
	 
	2

	MĐ03
	Sửa chữa vận hành thiết bị điện gia dụng
	3
	90
	15
	73
	 
	2

	MĐ04
	Máy điện
	6
	150
	29
	118
	 
	3

	MĐ05
	Trang bị điện
	4
	120
	15
	102
	 
	3

	 
	Tổng
	15
	420
	79
	330
	
	11


6. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC/ MÔĐUN
CHƯƠNG TRÌNH 
MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỆN CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 30giờ ( Lý thuyết 10, thực hành 20 )
           
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

   - Vị trí của mô đun: Đây là mô đun chuyên ngành đầu tiên.
    - Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN: Học xong mô đun này học sinh có năng lực: 

· Nhận dạng, lựa chọn và sử dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật các nhóm vật liệu điện thông dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

· Tháo lắp và sửa chữa các khí cụ điện đúng theo thông số của nhà sản suất.

· Phán đoán hư hỏng và sửa chữa được các thiết bị điện gia dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Vật liệu điện
	5
	2
	3
	

	2
	Khí cụ điện
	25
	8
	16
	1

	
	Cộng
	30
	10
	19
	1


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:Vật liệu điện

Mục tiêu của bài:

· Làm việc an toàn cho người và thiết bị theo các qui định về an toàn lao động.

· Phân biệt, nhận dạng được các vật liệu điện thông dụng.

· Phân tích được tính chất các vật liệu điện thông dụng.

· Sử dụng đúng các vật liệu này theo các tiêu chuẩn kỹ thuật trong các điều kiện xác định.


Nội dung của bài:                                              
1. Khái niệm về vật liệu điện           

2. Vật liệu dẫn điện


                  
-  Khái niệm về vật liệu dẫn điện

-  Tính chất của vật liệu dẫn điện

-  Đặc điểm và tính chất chọn lựa

-  Phân loại và phạm vi ứng dụng

-   Một số vật liệu thông dụng

3. Vật liệu cách điện



       
-  Khái niệm vật liệu cách điện

-  Tính chất của vật liệu cách điện

-  Tiêu chuẩn chọn lựa

-  Một số vật liệu cách điện thông dụng

4. Vật liệu từ



     
-  Khái niệm về vật liệu dẫn từ

-  Tính chất vật liệu dẫn từ

-  Một số vật liệu dẫn từ thông dụng

Bài 2: Khí cụ điện

Mục tiêu của bài:

-  An toàn cho người và thiết bị theo các qui định về an toàn lao động.

-  Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện hạ áp theo nội dung đã học. 

-  Lựa chọn được các khí cụ điện để sử dụng cho từng trường hợp cụ thể theo tiêu chuẩn Việt Nam.

-  Kiểm tra, phát hiện và sửa chữa lỗi các khí cụ điện theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Nội dung của bài:                                      
1. Khái niệm

               

2. Phân loại



- Phân loại theo công dụng

- Phân loại theo điện áp

- Phân loại theo nguyên lý làm việc

3. Yêu cầu chung với khí cụ điện


       
4. Khí cụ điện đóng cắt


     
- Cầu dao

- Công tắc

- Áptômát

- Công tắc tơ - Khởi động từ

- Tính toán, Chọn lựa và mắc khí cụ đóng cắt trên hệ thống điện

- Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ đóng cắt.

5. Khí cụ điện bảo vệ


     
- Cầu chì

- Rơ le nhiệt

- Rơ le điện áp

- Thiết bị chống dòng điện rò

- Tính toán, chọn lựa và mắc khí cụ điện bảo vệ trên hệ thống điện.

- Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ điện bảo vệ.

6. Khí cụ điện điều khiển

              
- Nút ấn

- Bộ khống chế

- Rơle trung gian

- Rơle thời gian

- Rơle tốc độ

- Chọn lựa, mắc khí cụ điều khiển trên hệ thống điện

- Kiểm tra, thay thế, sửa chữa khí cụ điều khiển.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

* Vật liệu:

-  Dây dẫn điện, dây điện từ các loại.

-  Giấy, gen, sứ, thuỷ tinh.. cách điện các loại.

-  Mạch từ của các loại máy biến áp gia dụng.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

-  Các bảng gắn các loại vật liệu, khí cụ điện. 

-  Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay. Bao gồm: 

-  Máy cắt Bê-tông, máy mài cầm tay, máy mài hai đá, khoan điện để bàn, khoan điện cầm tay.

-   Bộ cắt ống, uốn ống, ven răng ống (dùng động cơ).

-  VOM, M(, Tera(, ampare kìm, máy đo độ sáng.

-  Tủ sấy điều khiển được nhiệt độ. 

-  Bộ mô hình khí cụ điện dàn trãi, hoạt động được (dùng cho học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động). Bao gồm:

-  Kit thực hành môn học Điện cơ bản.

-  PC, phần mềm chuyên dùng, Projector, Overhead, máy chiếu vật thể ba chiều 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

-  Thuộc tính cách điện, dẫn điện của các vật liệu điện

-  Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, ứng dụng của các loại khí cụ điện 

-  Cách sử dụng, vẽ sơ đồ nối dây các mạng điện và khí cụ điện   

* Về kỹ năng: Đánh gía kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:


Mỗi học viên thực hiện công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên

-  Nhận dạng, phân biệt, đọc thông số của các loại khí cụ điện

-  Thực hiện lắp đặt mạng điện theo yêu cầu cho trước.

-  Sửa chữa các thiết bị điện gia dụng hư hỏng theo yêu cầu kỹ thuật

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

-  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp . 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

-   Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

-  Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

-   Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ để thực hiện nội dung thực hành. Đối với nội dung lý thuyết cần dùng mô hình trực quan cho học sinh tham gia bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

-  Giáo viên cần nhắc lại các biện pháp an toàn về điện cho học sinh trước khi thực hiện bài giảng.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Cần chú ý tập trung vào phần khí cụ điện, vì đây là thiết bị ngõ ra chủ yếu thường gặp trong lĩnh vực điện công nghiệp.

-  Chú ý đến an toàn điện trong quá trình thực hiện, 

4. Tài liệu cần tham khảo:

1. Nghề Điện DÂn Dụng 

tác giả: Nguyễn Văn Bính - Trần Mai Thu. Nhà xuất bản giáo dục 1994

2. Khí cụ điện
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú - Tô Đằng. Nhà xuất bản khoa học và kỷ thuật 2001.

3. Vật liệu kỹ thuật điện 

Tác giả: Nguyễn Xuân Phú - Hồ Xuân Thanh. NXB khoa học và kỷ thuật 2001.

CHƯƠNG TRÌNH
 MÔ ĐUN ĐÀO TẠO VẼ THIẾT KẾ ĐIỆN
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 30giờ ( Lý thuyết 10, thực hành 20 )

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Đây là mô đun chuyên ngành đầu tiên.
- Tính chất: Là mô đun bắt buộc.
II. Mục tiêu mô đun:  

- Về kiến thức: 


+ Phân tích các bản vẽ điện để thi công theo thiết kế.


+ Dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công.


+ Đề ra phương án thi công phù hợp.

- Về kỹ năng: 
+ Vẽ, nhận dạng các ký hiệu điện, các ký hiệu mặt bằng xây dựng trên sơ đồ điện.

+ Thực hiện bản vẽ điện cơ bản theo yêu cầu cho trước. 

+ Vẽ và đọc các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Nghiêm túc trong học tập 


+ Trung thực trong kiểm tra


+ Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác tỉ mỉ trong công việc. 
III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Khái niệm chung về bản vẽ điện.
	2
	1
	1
	

	2
	Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện.
	7
	3
	3
	1

	3
	Vẽ sơ đồ điện.
	21
	6
	14
	1

	
	Cộng
	30
	10
	18
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. Khái niệm chung về bản vẽ điện 


   
             
1. Mục tiêu của bài: 

- Sử dụng đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ điện.

- Trình bày đúng hình thức bản vẽ điện như: khung tên, lề trái, lề phải, đường nét, chữ viết...

- Phân biệt được các tiêu chuẩn của bản vẽ điện.

2. Nội dung của  bài:                                                                   

               
1. Qui ước trình bày bản vẽ.                                                           
1.1.Vật liệu dụng cụ vẽ.

1.2. Khổ giấy.

1.3. Khung tên.           

1.4. Chữ viết trong bản vẽ.

1.5. Đường nét

1.6. Cách ghi kích thước.

1.7. Cách gấp bản vẽ.

2. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện.                                                 
2.1. Tiêu chuẩn Việt Nam.

2.2. Tiêu chuẩn Quốc tế.
Bài 2. Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện 
                     

1. Mục tiêu của bài: 

- Vẽ các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện, ký hiệu điện tử...

- Phân biệt các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến...

2. Nội dung của  bài:                                                                   




	1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng
	

	2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng. 
	

	2.1. Nguồn điện.
	

	2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện.
	

	2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ.
	

	2.4. Các loại thiết bị đo lường.
	

	3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp. 
	

	3.1. Các loại máy điện.
	

	3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển.
	

	4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện. 
	

	4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ.
	

	4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây.
	

	5. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện tử. 
	

	5.1. Các linh kiện thụ động.
	

	5.2. Các linh kiện tích cực.
	

	5.3. Các phần tử logíc.
	

	6. Ký hiệu bằng chữ dùng trong vẽ điện. 
	


Bài 3. Vẽ sơ đồ điện      




                    
1. Mục tiêu của bài: 

- Vẽ các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC). 

- Vẽ/phân tích các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

- Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước.

- Dự trù khối lượng vật tư cần thiết phục vụ quá trình thi công theo tiêu chuẩn qui định.

- Đề ra phương án thi công đúng với thiết kế.

2. Nội dung của  bài:                                                                   




	1. Mở đầu. 
	

	1.1. Khái niệm.
	

	1.2. Ví dụ.
	

	2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí. 
	

	2.1. Khái niệm.
	

	2.2. Ví dụ.
	

	3. Vẽ sơ đồ nối dây. 
	

	3.1. Khái niệm.
	

	3.2. Nguyên tắc thực hiện.
	

	3.3. Ví dụ.
	

	4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến. 
	

	4.1. Khái niệm.
	

	4.2. Ví dụ.
	

	5. Nguyên tắc chuyển đổi các dạng sơ đồ và dự trù vật tư. 
	

	6. Vạch phương án thi công. 
	

	
	


IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

- Vật liệu: Giấy vẽ các loại; một số bản vẽ mẫu.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ vẽ các loại.

+ Bàn vẽ kỹ thuật.

+ Mô hình hệ thống cung cấp điện cho một căn hộ/một xưởng công nghiệp.

+ Mô hình các mạch điện, mạng điện cơ bản.

+ Một số khí cụ điện: cầu dao, cầu chì, các loại công tắc, các loại đèn điện, một số linh kiện điện tử...

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung đánh giá: Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Vẽ các ký hiệu qui ước chính xác về đường nét, kích thước.

- Vẽ các dạng sơ đồ điện, chuyển đổi được từ sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ nối dây sang sơ đồ đương tuyến và ngược lại.

- Đọc, phân tích các bản vẽ điện, đề xuất phương án thi công hợp lý.

- Kiến thức:

+ Các ký hiệu trên sơ đồ điện

+ Các loại sơ đồ điện

- Kỹ năng: 

+ Vẽ các sơ đồ (sơ đồ nguyên lý, sơ đồ một đường, sơ đồ mặt bằng) hệ thống điện trong công nghiệp.

+ Đọc và phân tích các bảng vẽ hệ thống điện công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ khi vẽ và đọc  sơ đồ

2. Phương pháp đánh giá: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết (vẽ bản vẽ) hoặc kiểm tra trắc nghiệm (nhận dạng, đọc bản vẽ). 
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 
1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp có thể đào tạo từng mô đun cho các lớp học nghề ngắn hạn và chuyển đổi nghề.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho học sinh.

- Cần lưu ý kỹ về cách vẽ các ký hiệu; qui ước về đường nét, kích thước

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Qui ước trình bày bản vẽ điện, khung tên và nội dung khung tên.

- Các ký hiệu qui ước, đường nét qui ước đối với từng ký hiệu.

- Nguyên tắc để thiết lập và chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ.

- Nguyên tắc đọc, phân tích bản vẽ.

4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Vẽ điện, Lê Công Thành, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM - 1998.

- Tiêu  chuẩn nhà nước: Ký hiệu điện; Ký hiệu xây dựng.

CHƯƠNG TRÌNH
 MÔ ĐUN ĐÀO TẠO SỬA CHỮA MÁY ĐIỆN
Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 90giờ ( Lý thuyết 15, thực hành 75 )
           
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

- Vị trí: Mô đun này học sau khi học xong mô đun Điện cơ bản.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Về kiến thức.

+ Mô tả được cấu tạo, phân tích nguyên lý của các loại máy điện 

+ Vẽ được sơ đồ khai triển dây quấn máy điện
- Về kỹ năng.
+ Tính toán được các thông số kỹ thuật trong máy điện.

+ Sửa chữa và quấn lại được động cơ một pha, ba pha bị hỏng theo số liệu có sẵn.

+ Sửa chữa, tính toán quấn được máy biến áp công suất nhỏ.
-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
+ Chủ động lập kế hoạch, dự trù được vật tư, thiết bị.

+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và tư duy khoa học trong công việc

 III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu: Khái niệm chung về máy điện.
	3
	3
	
	

	2
	Sửa chữa máy biến áp.
	25
	3
	22
	0

	3
	Sửa chữa máy điện không đồng bộ
	20
	3
	16
	1

	4
	Sửa chữa máy điện đồng bộ
	17
	2
	15
	

	5
	Sửa chữa máy điện một chiều
	25
	3
	21
	1

	
	Tổng
	90
	14
	74
	2


2. Nội dung chi tiết

Bài 1 : Khái niệm chung về máy điện


Mục tiêu:

- Phát biểu được các định luật điện từ trong máy điện

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của máy phát và động cơ điện

- Giải thích được quá trình phát nóng và làm mát của máy

- Phát huy tính tích cực, chủ động, cẩn thận trong công việc
Nội dung:






	1. Các định luật điện từ dùng trong máy điện.
	

	2. Định nghĩa và phân loại máy điện. 
	

	3. Nguyên lý máy phát điện và động cơ điện. 
	

	4. Sơ lượt về các vật liệu chế tạo máy điện
	

	5. Phát nóng và làm mát máy điện. 

	


Bài 2: Sửa chữa máy biến áp.






Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo, phân tích được nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha và ba pha.

- Xác định được cực tính và đấu dây vận hành máy biến áp một pha, ba pha đúng kỹ thuật.

- Đấu máy biến áp vận hành song song các máy biến áp.

- Tính toán được các thông số của máy biến áp ở các trạng thái: không tải, có tải,  ngắn mạch.

- Quấn lại được máy biến áp một pha cỡ nhỏ 

- Chọn lựa đúng máy biến áp phù hợp với mục đích sử dụng. Bảo dưỡng và sửa chữa máy biến áp theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Bài 3: Sửa chữa máy điện không đồng bộ



Mục tiêu:

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ

- Tính toán được các thông số của động cơ

- Vẽ được sơ đồ trải bộ dây

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện không đồng bộ đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Bài 4: Sửa chữa máy điện đồng bộ
Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ.

- Điều chỉnh được điện áp máy phát đúng phương pháp đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Vận dụng được các phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Bài 5: Sưả chữa máy điện một chiều





Mục tiêu:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý, quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều.

- Gải thích được các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

- Trình bày được các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

- Vẽ và phân tích được đúng sơ đồ dây quấn phần ứng máy điện một chiều.

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện.

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

+ Dây điện từ các loại.

+ Giấy cách điện, phim phổi.

+ Ghen cách điện bằng amiăng. 

+ Dây đai. 

+ Thiếc (chì) hàn; Nhựa thông; Vẹc ni...

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bàn giá thực hành.

+ Trang bị bảo hộ lao động trong ngành điện.

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Các loại máy đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos(  kế, tần số kế...

+ Các loại máy điện.

+ Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

+ Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

+ Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ. 

+ Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

+ Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.

+ Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

+ Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

+ Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

+ Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

+ Pan me.

+ Máy quấn dây chỉ thị số.

+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.

+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

+ Cưa, bào, búa cao su...

- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế, điện kế 1pha, 3 pha,  

- Động cơ một pha và ba pha các loại.

- Máy biến áp.

- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

+ Pan me.

+ Máy quấn dây chỉ thị số.

+ Khoan điện; Mỏ hàn điện.

+ Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

+ Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

+ Cưa, bào, búa cao su...

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ, máy điện DC.

- Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

- Hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn.

- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình sơ cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

- Sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

- Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.

- Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng sinh viên thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 sinh viên ): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

- Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau mỗi ca thực tập: Phần này giáo viên cho sinh viên nêu lên những vướng mắc trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.

- Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.

- Vận hành máy phát, hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn.

- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Sĩ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục 1995.

[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[3]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[4]- Châu Ngọc Thạch, Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa Máy biến áp, Động cơ điện, Máy phát điện công suất nhỏ, NXB Giáo dục 1994.

[5]- Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.

[6]- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1999.

[7]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 1993.

[8]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, , NXB Giáo dục 1993.

[9]- Minh Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2000.

CHƯƠNG TRÌNH 
MÔ ĐUN ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN
Mã số mô đun: MH 04
Thời gian  mô đun:  150 giờ;             (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 120 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Điện cơ bản, Máy điện.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Về kiến thức:

+ Đọc, vẽ và phân tích được các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều.

+ Phân tích được qui trình làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại (máy khoan, tiện, phay, bào, mài...); cho các máy sản suất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).
- Về kỹ năng:
+ Lắp đặt, sửa chữa được các mạch mở máy, dừng máy cho động cơ 1 pha, 3 pha, động cơ một chiều. 

+ Phân tích được nguyên lý của sơ đồ làm cơ sở cho việc phát hiện hư hỏng và chọn phương án cải tiến mới.

+ Lắp ráp và sửa chữa được các mạch điện máy cắt gọt kim loại như: mạch điện máy khoan, máy tiện, phay, bào, mài...
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
+ Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...

+ Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

+Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :
	T T
	Nội dung chương trình
	Thời gian (tiết)

	
	
	Tổng 
	LT
	TH
	Kiểm tra

	1
	Các mạch khống chế cơ bản.
	60
	9
	50
	1

	2
	Trang bị điện một số máy cắt gọt kim loại
	60
	10
	49
	1

	3
	Trang bị điện một số máy công nghiệp dùng chung
	30
	10
	19
	1

	 
	Tổng cộng
	150
	29
	118
	3


2. Nội dung chi tiết

Bài 1: Các mạch khống chế cơ bản.
Mục tiêu:

- Đọc, vẽ và phân tích các sơ đồ mạch điều khiển dùng rơle công tắc tơ dùng trong khống chế động cơ 3 pha, động cơ một chiều theo yêu cầu.

- Vận dụng các nguyên tắc tự động khống chế phù hợp, linh hoạt, đảm bảo an toàn cho từng loại động cơ và qui trình của máy sản xuất.

- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động và tư duy sáng tạo.

Bài 2: Trang bị điện một số máy cắt gọt kim loại
Mục tiêu :

- Phân tích được sơ đồ điện của các máy cắt kim loại.

- Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

Bài 3: Trang bị điện máy công nghiệp dung chung


Mục tiêu :

- Phân tích được sơ đồ điện của các máy cắt kim loại.

- Sửa chữa được một số hư hỏng thông thường mạch điện máy cắt kim loại

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung: 




V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ: 

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết: 


   + Mô tả được cấu tạo các khí cụ điện điều khiển có trong sơ đồ


   + Vẽ được sơ đồ mạch điện

+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.

+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.

+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

- Thực hành: 

+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.

+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.

+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, rôto dây quấn, động cơ một chiều.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

- Mạch điện các máy cắt gọt kim loại, máy sản xuất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại, NXB Giáo dục 1996.

[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000

[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006

[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

[5] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê 2001

CHƯƠNG TRÌNH 
MÔ ĐUN THỰC HÀNH KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN
Mã số của mô đun: MĐ 05
Thời gian mô đun: 120 giờ;

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 105 giờ)
I.   VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các mô đun/môn học Điên cơ bản.
- Tính chất: Là mô đun thuộc chương trình môn học bắt buộc
II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Về kiến thức
+Thiết kế kỹ thuật, thi công được các mạng cung cấp điện đơn giản.
- Về kỹ năng.
+ Lắp đặt được các công trình điện công nghiệp.

+ Kiểm tra và thử mạch. Phát hiện được sự cố và có biện pháp khắc phục.
-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
     +Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	TH lắp đặt đường dây trên không.
	30
	5
	24
	1

	2
	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.
	45
	5
	39
	1

	3
	Lắp đặt mạng điện công nghiệp.
	45
	5
	39
	1

	 
	Cộng:
	120
	15
	102
	3


2. Nội dung chi tiết:

.


Bài 1:Thực hành lắp đặt đường dây trên không


Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm và các yêu cầu kỹ thuật trong lắp đặt đường dây trên không theo nội dung bài đã học.

- Liệt kê được các vật liệu, vật tư, phụ kiện chủ yếu cho đường dây trên không theo sơ đồ thiết kế.

- Sử dụng được máy móc, dụng cụ, đồ nghề cho lắp đặt đường dây trên không đúng qui định kỹ thuật.

- Lắp đặt đường dây trên không theo qui định về an toàn lao động và an toàn điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung : 




1.1. Các khái niệm và yêu cầu kỹ thuật. 






1.2. Các phụ kiện đường dây. 






1.3. Các thiết bị dùng trong lắp đặt đường dây trên không.  



1.4. Phương pháp lắp đặt đường dây trên không.  




1.5. Kỹ thuật an toàn khi lắp đặt đường dây. 





1.6. Đưa đường dây vào vận hành. 







  Bài 2: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng



Mục tiêu:
- Trình bày được các yêu cầu của mạng điện chiếu sáng theo nội dung bài đã học.

- Lắp đặt được mạng điện chiếu sáng theo sơ đồ.

- Thực hiện được các mạch chiếu sáng đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung: 




2.1. Các phương thức đi dây






2.2. Các kích thước trong lắp đặt điện và lựa chọn dây dẫn.             

2.3. Một số loại mạch cơ bản. 






2.4. Các bài tập. 















Bài 3: Lắp đặt mạng điện công nghiệp



Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm về mạng điện xí nghiệp theo nội dung bài đã học.

- Thực hiện được lắp đặt mạng điện xí nghiệp theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp đặt máy phát/ động cơ điện theo yêu cầu.

- Lắp đặt tủ điều khiển/ tủ động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung : 




2.1. Khái niệm chung về mạng điện công nghiệp.




3.2. Các phương pháp lắp đặt cáp. 






3.3. Lắp đặt máy phát điện







3.4. Lắp đặt tủ điều khiển và phân phối. 














IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: 

· Các loại dây dẫn, dây cáp, cột, sứ, phụ kiện đường dây.

· Các loại đèn gia dụng và công nghiệp.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Bộ dụng cụ/thiết bị dùng cho lắp đặt đường dây, cáp.

· Bộ dụng cụ điện cầm tay.

· Các mô hình, bảng điện cho thực tập chiếu sáng điện.

· Dụng cụ cơ khí cầm tay.

· Nguồn lực khác:
· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.

V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP,ĐÁNH GIÁ:
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Các nguyên tắc, phương thức lắp đặt điện.

· Các yêu cầu kỹ thuật đối với từng hệ thống điện.

· Các yêu cầu và kỹ thuật chống sét, nối đất.

· Thực hiện mạng điện chiếu sáng, mạng điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống sét theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

· Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

· Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống...

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phương thức đi dây, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp.

· Vai trò, yêu cầu kỹ thuật của nối đất và chống sét.

· Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét.

· Phương pháp kiểm tra, sửa chữa, vận hành hệ thống điện.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Trung Tâm Việt - Đức, Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật lắp đặt điện, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

[2] Phan Đăng Khải, Giáo trình  kỹ thuật lắp đặt điện, NXB Giáo dục 2002.

[3] Technical Drawing for Electrical Engineering 1 Basic Course .

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 
CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỠ NHỎ

Mã số của mô đun: MĐ 05

Thời gian mô đun: 90 giờ;

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 75 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã học xong môn học Tin học cơ bản, điện cơ bản và  Mô đun Trang bị điện.

      - Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Về kiến thức
+ Phân tích được cấu tạo, nguyên lý lập trình, phạm vi ứng dụng ... của một số bộ điều khiển lập trình loại nhỏ (LOGO! của Siemens; EASY của Moller và ZEN của OMROM).

+ Phân tích được cấu trúc phần cứng và phần mềm của các bộ điều khiển này.
- Về kỹ năng.

+ Kết nối được bộ điều khiển và thiết bị ngoại vi.

+ Chạy mô phỏng trên máy tính với phần mềm chuyên dụng.

+ Thực hiện được các ứng dụng cơ bản trong dân dụng và công nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.

+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Giới thiệu chung về bộ điều khiển lập trình cở nhỏ.
	2
	2
	 
	 

	2
	Các chức năng cơ bản của LOGO!
	15
	2
	13
	 

	3
	Các chức năng đặc biệt của LOGO!
	18
	3
	15
	 

	4
	Lập trình trực tiếp trên LOGO!
	20
	3
	16
	1

	5
	Lập trình bằng phần mềm LOGO! SOFT
	20
	3
	17
	 

	6
	Bộ điều khiển lập trình EASYcủa hãng MELLER.
	15
	2
	12
	1

	
	Cộng
	90
	15
	73
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:Giới thiệu chung về bộ điều khiển lập trình cở nhỏ

Mục tiêu: 








- Phân biệt được sự khác nhau về công dụng giữa LOGO, EASY, ZEN với PLC.

- Phân tích được cấu trúc phần cứng, các ngỏ vào, ngỏ ra, khả năng mở rộng của bộ điều khiển lập trình LOGO!.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Bài 2:Các chức năng cơ bản của LOGO!


Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm cơ bản của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Bài 3:Các chức năng đặc biệt của LOGO!



Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm đặc biệt của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Bài 4:Lập trình trực tiếp trên LOGO!




Mục tiêu:
- Thực hiện đúng các nguyên tắc lập trình,các phương pháp kết nối của LOGO!.

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể. Sử dụng, khai thác đúng chức năng các vùng nhớ, card nhớ của LOGO!.

- Tính toán, chọn lựa chính xác dung lượng, chức năng của bộ nhớ theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Bài 5:Lập trình bằng phần mềm LOGO! SOFT



Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác phần mềm LOGO! Soft comfort.Thực hiện kết nối giữa PC - LOGO! và thiết bị ngoại vi.

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Bài 6:Bộ điều khiển lập trình EASY của hãng MELLER

Mục tiêu: 









- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo, nguyên tắc lập trình của EASY.

- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể.

· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: 

· Bàn, giá thực tập.

· Dây nối.

· Các mô hình cần thiết

· Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.

· Cáp điều khiển nhiều lõi.

· Đầu cốt các loại.

· Vòng số thứ tự.

· ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà).

· Dây nhựa buộc gút.

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

· Nguồn điện DC điều chỉnh được.

· Các bộ lập trình loại nhỏ LOGO, EASY,ZEN.

· Các thiết bị thực tập.

· Nguồn lực khác:
· PC, phần mềm chuyên dùng.

· Projector, overhead.

· Máy chiếu vật thể ba chiều.
V.  NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP,ĐÁNH GIÁ:
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

· Cấu tạo, cấu trúc chương trình, nguyên tắc nạp trình cho Logo!, Easy.

· Thao tác nạp trình trực tiếp, dùng các phần mềm tương ứng.

· Phân tích luận lý chương trình, viết chương trình theo yêu cầu kỹ thuật.

· Kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai lỗi của chương trình và sửa chữa khắc phục.

· Vận hành mạch đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học sinh ghi nhớ kỹ hơn.

· Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho Học sinh.

· Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các hệ thống điều khiển dùng Logo!, Easy.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Phương thức lập trình, kết nối dây cho thiết bị với PC.

· Nguyên tắc nạp trình trực tiếp, cách sử dụng phần mềm.

· Một số ứng dụng cơ bản, điển hình...

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Tài liệu giảng dạy về LOGO, EASY của Đức.

[2] Tài liệu giảng dạy về ZEN của OMRON.

[3] Các sách báo, tạp chí có liên quan.

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH


1. Các môn học chung bắt buộc: Thực hiện theo Chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành.

2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

     Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề có thể:

- Tổ chức cho học sinh đi thăm quan dã ngoại ở một số nhà bảo tàng, di tích lịch sử hoặc những nơi có nhiều phong cảnh;

- Thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo như sau:

	Số TT
	Hoạt động ngoại khóa
	Hình thức
	Thời gian
	Mục tiêu

	1
	Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, dã ngoại.
	Cá nhân, nhóm thực  hiện hoặc tập thể.
	+ Lễ khai giảng năm học mới;

+ Vào các ngày lễ lớn trong năm


	· Nâng cao kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc theo nhóm;

· Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường.



	2
	Tham quan phòng truyền thống của ngành, của trường.
	Tập trung.
	Ngày nghỉ trong tuần.
	Rèn luyện ý thức, tổ chức, kỷ luật, lòng yêu nghề, yêu trường.

	3
	Tham quan các DN hoạt động trong lĩnh vực điện
	Tập trung nhóm.
	Cuối khóa học hoặc trong quá trình thực tập.
	· Nhận thức đầy đủ về nghề;

· Tìm kiếm cơ hội việc làm.

	4
	Đọc và tra cứu sách, tài liệu thư viện.
	Cá nhân.
	Ngoài thời gian học tập.
	· Nghiên cứu bổ sung các kiến thức chuyên môn;

· Tìm kiếm thông tin nghề nghiệp trên Internet.


3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.
4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 


- Đối với đào tạo theo niên chế: 


+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm:  Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.


+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ cao đẳng) theo quy định của trường.

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 

+ Người học phải học hết chư​ơng trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề, khóa luận làm điều kiện xét tốt nghiệp. 
+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

	
	HIỆU TRƯỞNG




 
 
 
MỤC LỤC

	Mã MH/

MĐ
	Tên môn học, học phần
	Trang

	
	
	

	MĐ01
	Điện cơ bản
	

	MĐ02
	Vẽ thiết kế điện
	

	MĐ03
	Sửa chữa máy điện 
	

	MĐ04
	Thực hành trang bị điện 
	

	MĐ05
	Thực hành kỹ thuật lắp đặt điện
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